
 
   CN CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNGFRANCI VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                        Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2023 

 

(Kèm theo CV số Số 02/CV-FRANCI ngày 18 tháng 04 năm 2023 của CN Công ty cổ phần thực phẩm dinh  

dưỡng Franci Việt Nam ) 

1. Thông báo giá bán lẻ trong nước: Các mức giá tại các khu vực, địa bàn khác nhau (nếu có) 

 

 
STT 

 
Tên hàng hóa, dịch vụ 

 
Quy cách, 

chất lượng 

 
Đơn vị 

tính 

Mức kê 

khai giá 

bán lẻ 

 
Mức 

giảm 

 
Tỷ lệ 

giảm 

 
Ghi 

chú 

 

1 
 

Sản phẩm dinh dưỡng Franci Pedia Gold 
 

400g 
 

lon 
 

304,000 
 

289,000 
 

5% 
 

 

2 
 

Sản phẩm dinh dưỡng Franci Pedia Gold 
 

800g 
 

lon 
 

538,000 
 

511,000 
 

5% 
 

 

3 
 

Sản phẩm dinh dưỡng Franci Plus Gold 
 

400g 
 

lon 
 

284,000 
 

270,000 
 

5% 
 

 

4 
 

Sản phẩm dinh dưỡng Franci Plus Gold 
 

800g 
 

lon 
 

512,000 
 

486,000 
 

5% 
 

 

5 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Franci 

smart 0+ gold 

 

400g 
 

lon 
 

291,000 
 

276,000 
 

5% 
 

 

6 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Franci 

smart 0+ gold 

 

800g 
 

lon 
 

526,000 
 

500,000 
 

5% 
 

 

7 
Sản phẩm dinh dưỡng Franci smart 1+ 

gold 

 

400g 
 

lon 
 

273,000 
 

259,000 
 

5% 
 

 

8 
Sản phẩm dinh dưỡng Franci smart 1+ 

gold 

 

800g 
 

lon 
 

494,000 
 

469,000 
 

5% 
 

 

9 
Sản phẩm dinh dưỡng Franci smart 2+ 

gold 

 

400g 
 

lon 
 

261,000 
 

248,000 
 

5% 
 

 

10 
Sản phẩm dinh dưỡng Franci smart 2+ 

gold 

 

800g 
 

lon 
 

472,000 
 

448,000 
 

5% 
 

 

11 
 

Sản phẩm dinh dưỡng Franci Grow + Gold 
 

400g 
 

lon 
 

253,000 
 

240,000 
 

5% 
 

 

12 
 

Sản phẩm dinh dưỡng Franci Grow + Gold 
 

800g 
 

lon 
 

464,000 
 

441,000 
 

5% 
 

 

13 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Franci 

Colostrum 0+ Gold 

 

400g 
 

lon 
 

348,000 
 

331,000 
 

5% 
 

 

14 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Franci 

Colostrum 0+ Gold 

 

800g 
 

lon 
 

610,000 
 

580,000 
 

5% 
 

 

15 
Sản phẩm dinh dưỡng Franci Colostrum 

1+ Gold 

 

400g 
 

lon 
 

341,000 
 

324,000 
 

5% 
 

 

16 
Sản phẩm dinh dưỡng Franci Colostrum 

1+ Gold 

 

800g 
 

lon 
 

590,000 
 

561,000 
 

5% 
 



 
STT 

 
Tên hàng hóa, dịch vụ 

 
Quy cách, 

chất lượng 

 
Đơn vị 

tính 

Mức 

kê 

khai 

giá 

bán lẻ 

 
Mức 

giảm 

 
Tỷ lệ 

giảm 

 
Ghi 

chú 

17 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Franci 

Bio 0+ Gold 
400g lon 298,000 283,000 5% 

 

18 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Franci 

Bio 0+ Gold 
800g lon 523,000 497,000 5% 

 

19 Sản phẩm dinh dưỡng Franci Bio 1+ Gold 400g lon 273,000 259,000 5% 
 

20 Sản phẩm dinh dưỡng Franci Bio 1+ Gold 800g lon 505,000 480,000 5% 
 

21 
TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt Franci 

Mum Gold 
400g lon 253,000 240,000 5% 

 

22 
TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt Franci 

Mum Gold 
800g lon 464,000 441,000 5% 

 

23 
TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt Franci 

Bone Gold 
800g lon 532,000 505,000 5% 

 

24 
TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt Franci Glu 

Gold 
800g lon 612,000 581,000 5% 

 

25 
TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt Franci 

SureGold 
800g lon 607,000 577,000 5% 

 

26 Thực phẩm bổ sung Franci Plus Gold 110 ml hộp 10,000 9,500 5% 
 

27 Thực phẩm bổ sung Franci Plus Gold 180 ml hộp 15,000 14,200 5% 
 

28 Thực phẩm bổ sung Gofamil hương dâu 135ml  hộp 8,500   
 

29 Thực phẩm bổ sung Gofamil hương Cam 135ml hộp 8,500   
 

30 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Gold 

Nhân Sâm 420ml 
Hộp 

              

333,000  

  
 

31 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Gold 

Đường Phèn 420ml 
Hộp 

              

304,000  

  
 

32 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Gold 

Không Đường 420ml 
Hộp 

              

314,000  

  
 



33 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Gold 

Nhân Sâm 70ml 
Lọ 

                

46,000  

  
 

34 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Gold 

Đường Phèn 70ml 
Lọ 

                

43,000  

  
 

35 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Gold 

Không Đường 70ml 
Lọ 

                

44,000  

  
 

36 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Smart Kid 

Vị Vani 70ml 
Lọ 

43,000 

  
 

37 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Smart Kid 

Vị Cam 70ml 
Lọ 

                

43,000  

  
 

38 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Smart Kid 

Vị Dâu 70ml 
Lọ 

                

43,000 

  
 

39 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Smart Kid 

Vị Vani 420ml 
Lốc 

              

249,000 

  
 

40 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Smart Kid 

Vị Cam 420ml 
Lốc 

              

249,000 

  
 

41 Thực phẩm bổ sung Cinest 25% Smart Kid 

Vị Dâu 420ml 
Lốc 

              

249,000  

  
 

 

-Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% 

2. Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 25/4/2023 
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